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I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học khi tìm hiểu tài liệu, sách báo để xác định xu hướng phát triển trong ngành thương mại và du lịch.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc viết bài tìm hiểu.
- Năng lực đặc thù: 
+ Tìm hiểu địa lí: Tìm kiếm tài liệu địa lí để phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
3. Phẩm chất
- Đồng tình và ủng hộ xu thế phát triển tích cực trong ngành thương mại và du lịch của cả nước và địa phương.
- Chăm chỉ và có trách nhiệm tham gia học tập, làm các bài tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhóm và tự học tích cực.
- Yêu nước và nhân ái: thông qua việc tôn trọng thành quả của con người trong phát triển kinh tế 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hình ảnh, video clip về hoạt động thương mại và du lịch.
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
1. Hoạt động 1: Mở đầu
[bookmark: _Hlk190675032]a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Phương án 1: GV tổ chức trò chơi “Ai hiểu biết”. GV chia lớp thành 2 hoặc 4 đội, theo dãy bàn. 
+ Các đội lần lượt nêu những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam.
Phương án 2: Cho học sinh xem đoạn video. Qua đó em có nhận xét gì về xu hướng phát triển ngành thương mại trong kỉ nguyên mới. Link video:  https://www.youtube.com/watch?v=nd-e0f42VH4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
- HS ghi chia sẻ của mình trên giấy note hoặc chia se với bạn bên cạnh.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Đội nào nêu được nhiều nhất giành chiến thắng.
- Giáo viên mời 2 học sinh lên chia sẻ/ nhận xét .
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV từ câu trả lời của HS dẫn dắt vào bài.
2. Hình thành kiến thức mới 
Tìm hiểu mục 4. Thương mại và du lịch
a. Mục tiêu:  
- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi sau:
- Cho biết vai trò của các hoạt động thương mại ở nước ta
*GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS đọc nội dung sgk, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
- Nhóm 1+2+3: Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành nội thương của nước ta
- Nhóm 4+5+6: Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành ngoại thương của nước ta
*GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS đọc nội dung sgk, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: Hãy phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành du lịch ở nước ta
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Vai trò của các hoạt động thương mại ở nước ta: Góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống của người dân và tăng cường quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế.
- Nhóm 1+2+3: Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành nội thương của nước ta
+ Các cơ sở bán lẻ hiện đại ngày càng được mở rộng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trao đổi qua siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi tăng dần giá trị và tỉ trọng trong phân phối bán lẻ hàng hóa trên thị trường
+ Quy hoạch hợp lí, đổi mới mô hình hoạt động của các chợ đầu mối và truyền thống: Sắp xếp, nâng cấp các chợ đầu mối trên phạm vi cả nước và chợ truyền thống tại các địa phương, đáp ứng nhu cầu thông thương, tiêu thụ hàng hóa của người dân, phù hợp với từng vùng, miền
+ Hạ tầng thương mại được đầu tư: Phát triển đồng bộ, đa dạng, từng bước hiện đại hóa, áp dụng công nghệ số hóa trong quản lí, khai thác, vận hành
+ Thương mại điện tử phát triển nhanh: Các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử có kết nối internet ngày càng phổ biến.
+ Gia tăng thu hút đầu tư, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thương mại
- Nhóm 4+5+6: Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành ngoại thương của nước ta
+ Phát triển xuất khẩu, nhập khẩu bền vững: Hướng đến xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng, có hàm lượng khoa học – công nghệ, các sản phẩm kinh tế xanh góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu
+ Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng: Đẩy mạnh khai thác các thị trường lớn, yêu cầu sản phẩm chất lượng cao như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản,.. Mở rộng sang các thị trường còn tiềm năng như Liên bang Nga, Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông, Mỹ La tinh,..
+ Thị truờng nhập khẩu có sự chuyển dịch về cơ cấu: Giảm tỉ trọng nhập khẩu từ các thị trường công nghệ thấp, công nghệ trung gian, tăng tỉ trọng nhập khẩu từ các thị trường công nghệ nguồn
- Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành du lịch ở nước ta
+ Đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững: Đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch đồng thời vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa, xã hội, góp phần bảo vệ mội trường, đa dạng sinh học và sự phát triển của các hệ sinh thái.
+Tập trung phát triển các loại hình du lịch tiềm năng: Du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch sinh thái
+ Tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch có chất lượng dựa trên các lợi thế về tài nguyên: Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch văn hóa, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, khai thác thế mạnh ẩm thực đa dạng, đặc sắc của các vùng.
+ Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh: Xây dựng điểm đến thông minh, ứng dụng công nghệ số trong du lịch (giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành du lịch,..)
+ Chú trọng đầu tư, khai thác các khu vực động lực phát triển du lịch: Phát triển các địa bàn du lịch trọng điểm (Hà Nội, Quảng Ninh – Hải Phòng, Quảng Bình – Quảng Trị, Đà Nẵng – Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ – Kiên Giang,..), các khu du lịch quốc gia (Sa Pa, Hạ Long – Bái Tử Long – Vân Đồn, Tràng An, Phong Nha – Kẻ Bàng, Hội An – Cù Lao Chàm, Phú Quốc,..) để thúc đẩy, lan tỏa phát triển du lịch đến các đại phương khác.
+ Mở rộng thị trường: Duy trì các thị trường truyền thống như các nước Đông Á, châu Âu, khu vực ASEAN, Bắc Mỹ, Liên bang Nga,..Đẩy mạnh khai thác thị trường khách nội địa, đa dạng hóa các phân khúc thị trường mục tiêu.
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
10 khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam 2024

Nằm trên bãi biển riêng biệt dài 700 m trên bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đứng đầu danh sách năm nay.
Khu nghỉ có hơn 200 phòng, căn hộ và biệt thự được bao quanh bởi các dãy núi và vườn nhiệt đới. Nơi đây cũng là khu vực bảo tồn một số loài động vật như voọc chà vá chân nâu và có chính sách nghiêm ngặt để bảo vệ động vật hoang dã.

Nằm ở bãi Dài gần khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Regent Phu Quoc đứng ở vị trí thứ hai. Năm ngoái, khu nghỉ ở vị trí thứ nhất.
Khai trương tháng 4/2022, khu nghỉ dưỡng có 302 phòng và biệt thự, 6 nhà hàng và quán bar phục vụ các món ăn Việt Nam, Nhật Bản và Pháp. Nơi này còn có phòng thể thao, phòng thiền, yoga.

La Veranda Resort Phú Quốc - MGallery đứng thứ ba. Kiến trúc khu nghỉ lấy cảm hứng từ các công trình thuộc địa Pháp những năm 1920.
Được bao quanh bởi cây xanh, nơi đây có 70 phòng có ban công riêng, 2 nhà hàng, quầy bar ở sảnh và hồ bơi.

W Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa nổi bật nhất ở nam đảo, thuộc bãi Khem, đứng thứ tư.
Đây là khu nghỉ dưỡng kiểu Pháp mở cửa đón khách năm 2016, với 234 phòng và biệt thự. Công trình lấy cảm hứng từ một trường đại học giả tưởng, do kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley thiết kế.
Khu nghỉ có bốn nhà hàng phục vụ các món ăn Pháp, Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc.

Tọa lạc tại Bãi Dài, vịnh Cam Ranh, Ana Mandara Cam Ranh đứng ở vị trí thứ năm.
Lấy cảm hứng từ chiếc nón lá, một trong những biểu tượng của Việt Nam, khu nghỉ có 36 căn biệt thự hướng biển và 140 phòng suite. Cụm nghỉ dưỡng còn có nhà hàng, quầy bar, hồ bơi lớn ngoài trời, cùng các tiện ích khác như trung tâm thể dục, vườn cây, khu spa, phòng hội nghị - tiệc và khu vui chơi trẻ em.

InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort đứng ở vị trí thứ sáu. Khu nghỉ có 459 phòng và biệt thự được bao quanh bởi cây xanh, là nơi dành cho những người yêu thiên nhiên.
Một trong những điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng là các biệt thự spa làm bằng tre và nổi trên mặt nước. Nơi đây còn có sky bar cao nhất Phú Quốc.
[image: ]
Cách sân bay Cam Ranh khoảng 15 phút di chuyển, The Anam Cam Ranh xếp thứ 7 trong danh sách.
Khu nghỉ có 78 biệt thự và 136 phòng nghỉ, ba hồ bơi và khu vui chơi dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Nơi đây còn có trang trại hữu cơ nơi trẻ em có thể tiếp xúc với động vật và tìm hiểu cách trồng rau.

Khu biệt thự Anantara Quy Nhon rộng 3 ha, thuộc Bãi Xép, đứng thứ tám.
Khu nghỉ có 26 biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng. Lưu trú tại đây, du khách nên ghé làng chài Bãi Xép, nơi được ví một trong "16 viên ngọc ẩn" của châu Á.

Nằm dọc bãi cát trắng mịn dài hơn 1,6 km ở Đất Dốc, Six Senses Côn Đảo Resort xếp thứ chín.
Đây là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao duy nhất ở Côn Đảo, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được nhiều khách nước ngoài tìm đến. Nằm trong Vườn quốc gia Côn Đảo, resort có 50 biệt thự ven biển, được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu tự nhiên và mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng.

Cách Hội An gần 8 km, Four Seasons Resort The Nam Hai là cái tên cuối trong top 10.
Hoạt động từ năm 2006, đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp của Hội An, với 100 biệt thự và 8 phòng spa riêng biệt đều được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam. Resort được xây dựng trên mảnh đất vốn là làng chài, với những ngôi miếu cổ vẫn được bảo tồn và gìn giữ đến tận ngày nay.
	4. Thương mại và du lịch


a. Thương mại:
* Vai trò: góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống người dân và tăng cường quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế.


* Một số xu hướng phát triển mới 
- Nội thương:
+ Các cơ sở bán lẻ hiện đại ngày càng được mở rộng
+ Quy hoạch hợp lí, đổi mới mô hình hoạt động của các chợ đầu mối và truyền thống
+ Hạ tầng thương mại được đầu tư
+ Thương mại điện tử phát triển nhanh
+ Gia tăng thu hút đầu tư, liên kết với doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực thương mại
- Ngoại thương:
+ Phát triển xuất khẩu, nhập khẩu bền vững
+ Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng
+ Thị truờng nhập khẩu có sự chuyển dịch về cơ cấu
































b. Du lịch:
- Phát triển mạnh từ những năm 90 thế kỉ XX và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Một số xu hướng phát triển mới: 
+ Đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững
+ Tập trung phát triển các loại hình du lịch tiềm năng
+ Tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch có chất lượng dựa trên các lợi thế về tài nguyên
+ Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh
+ Chú trọng đầu tư, khai thác các khu vực động lực phát triển du lịch
+ Mở rộng thị trường



































3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức bài học.
b.Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Tại sao nói du lịch là ngành công nghiệp không khó mà vẫn có những tác động xấu đến môi trường?
- Nếu được đề xuất các biện pháp, hãy đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao thương hiệu du lịch Việt Nam trong thời gian tới?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cặp đôi/ nhóm 4, dựa vào hiểu biết cá nhân chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV gọi một vài HS chia sẻ câu trả lời. Các HS khác trong lớp cùng thảo luận, thống nhất về các giải pháp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu với bạn bè và thầy cô về loại hình du lịch mới ở địa phương em. Đánh giá tính hiệu quả của loại hình du lịch  trên?
- Viết báo cáo quảng bá về các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tìm hiểu thông tin thực tế và trên internet, thực hiện ở nhà.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
[bookmark: _Hlk169944184]- HS nộp bài làm lên nhóm lớp hoặc Padlet hoặc link Google Drive.
Bước 4: Kết luận, nhận định
[bookmark: _Hlk169944203]- GV nhận xét, góp ý bài cho HS vào buổi học thích hợp.
4. Hướng dẫn về nhà:
- Giáo viên cho học sinh chuẩn bị nội dung ôn tập giữa học kỳ 1
- Làm một số câu trắc nghiệm:
Câu 1. Ngành thương mại của nước ta bao gồm:
A. nội thương, ngoại thương.     		B. bưu chính, viễn thông.
C. dịch vụ việc làm, du lịch.      		D. dịch vụ văn hóa, khoa học công nghệ.
Câu 2. Nhận định nào sau đây không phải là thành tựu phát triển của ngành nội thương những năm qua?
A. Cả nước là một thị trường thống nhất.
B. Hàng hóa tự do lưu thông dồi dào, đa dạng.
C. Hệ thống các chợ và siêu thị không phát triển.
D. Sức mua của nhân dân tăng lên.
Câu 3. Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn nhất nước ta hiện nay là
A. Đồng bằng sông Hồng.   		B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C.Đông Nam Bộ.                    		D. Bắc Trung Bộ.
Câu 4. Ngoại thương không có vai trò nào sau đây?
A. Giải quyết đầu ra cho sản xuất, mở rộng sản xuất.
B. Giải quyết việc làm, đổi mới công nghệ sản xuất.
C. Thu ngoại tệ và cải thiện đời sống nhân dân.
D. Thị trường châu Âu và Bắc Mĩ được mở rộng.
Câu 5. Trong cơ cấu giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước ta, chiếm tỉ trọng cao nhất là
A. hàng công nghiệp nặng và khoáng sản.
B. hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
C. hàng nông, lâm, thủy sản.
D. các hàng hóa xuất khẩu khác.
Câu 6. Các di sản thiên nhiên thế giới có ở nước ta là
A. vườn quốc gia Tam Đảo và vườn quốc gia Cúc Phương.
B. vườn quốc gia Cát Tiên và bãi biển Nha Trang.
C. bãi biển Mỹ Khê và rừng U Minh.
D. vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và vịnh Hạ Long.
Câu 7. Các trung tâm thương mại và dịch vụ lớn nhất nước ta là:
A. Hà Nội, Hải Phòng.             			B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
C.TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.   			D. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Câu 8. Sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Khánh Hòa.                 B. Phú Yên.                  C. Lâm Đồng.		D. Thừa Thiên Huế.
Câu 9. Dựa vào bản đồ Du lịch, hãy cho biết bãi biển Lăng Cô thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An.
B. Quảng Bình.
C. Quảng Trị.
D. Thừa Thiên Huế.
Câu 10. Sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Khánh Hòa.                 B. Phú Yên.           C. Lâm Đồng.	D. Thừa Thiên Huế.
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